
Điểm

học tập

Điểm

RL

Xếp loại

HB
Số tiền HB

1 18810103142 Nguyễn Văn Khánh 20/03/1998 C15G4 8,13 86 Giỏi       4.235.000 

2 18810103015 Nguyễn Thị Vân Anh 27/11/2000 C15G1 8,04 82 Giỏi       4.235.000 

3 18810103285 Lê Thu Thủy 11/12/2000 C15G6 8,00 86 Giỏi       4.235.000 

4 18810103190 Nguyễn Đức Mạnh 26/04/2000 C15G2 7,90 81 Khá       3.850.000 

5 18810103040 Nguyễn Thị Dung 23/09/2000 C15G6 7,88 82 Khá       3.850.000 

6 18810103288 Lê Thị Hoài Thương 20/11/2000 C15G2 7,82 82 Khá       3.850.000 

7 18810103065 Đào Minh Điệp 09/08/2000 C15G3 7,80 84 Khá       3.850.000 

8 18810103136 Hoàng Thị Hương 03/09/2000 C15G4 7,62 84 Khá       3.850.000 

9 18810103281 Phí Thị Thúy 12/05/2000 C15G2 7,55 82 Khá       3.850.000 

10 18810103035 Phạm Văn Cường 16/06/2000 C15G1 7,55 80 Khá       3.850.000 

11 18810103182 Đoàn Thị Khánh Ly 01/10/1999 C15G1 7,48 80 Khá       3.850.000 

12 18810103201 Nguyễn Đình Nam 02/11/1999 C15G1 7,45 80 Khá       3.850.000 

13 18810103041 Nguyễn Thị Thùy Dung 18/10/2000 C15G7 7,45 80 Khá       3.850.000 

14 18810103062 Nguyễn Thành Đạt 28/11/2000 C15G7 7,40 80 Khá       3.850.000 

15 18810103278 Trần Thị Thu 02/06/2000 C15G6 7,38 84 Khá       3.850.000 

16 18810103148 Phạm Thị Thanh Kiều 11/11/2000 C15G1 7,37 80 Khá       3.850.000 

17 18810103196 Phạm Ngọc Minh 11/08/2000 C15G1 7,35 77 Khá       3.850.000 

18 18810103025 Trần Phương Châm 01/09/1998 C15G5 7,30 84 Khá       3.850.000 

19 18810103168 Vũ Thị Hoài Linh 29/03/2000 C15G7 7,28 80 Khá       3.850.000 

20 18810103334 Nguyễn Văn Vị 09/10/2000 C15G7 7,28 80 Khá       3.850.000 

21 18810103052 Phí Mạnh Dũng 07/11/1997 C15G4 7,25 83 Khá       3.850.000 

22 18810103300 Hồ Thu Trang 22/05/2000 C15G7 7,15 79 Khá       3.850.000 

23 18810103039 Lưu Thị Thùy Dung 01/09/2000 C15G5 7,12 80 Khá       3.850.000 

24 18810103260 Nguyễn Phúc Thanh 30/05/1999 C15G1 7,07 78 Khá       3.850.000 

25 18810103342 Nguyễn Thị Yến 14/08/2000 C15G6 7,02 80 Khá       3.850.000 
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